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Với thành phần Hội đồng xét xử giám đốc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Hoàng Thanh Dũng 

Các Thẩm phán:  Ông Phan Thanh Tùng 

  Ông Võ Văn Khoa 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thiện – Thư ký viên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Phượng, Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án Hôn nhân gia đình 

về “Tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con” giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Trần Lê V, sinh năm 1980; Địa chỉ: số D đường số I, 

Khu T, khu phố N, phường D, thành phố D, tỉnh Bình Dương. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1957 và bà Dương Thị V1, sinh 

năm 1957; Địa chỉ: Ấp H, xã H, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/. Cháu Trần Ngọc Gia B, sinh năm 2009; 

2/. Cháu Trần Hồng N, sinh năm 2014. 

Cùng địa chỉ: Ấp H, xã H, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Anh Trần Lê V và chị Nguyễn Thị Ngọc D là vợ chồng, nhưng đã ly hôn 

theo Quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn số 199/2016/QĐHNGĐ-ST ngày 

01/02/2016 của Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh V và chị 

D có hai con chung là Trần Ngọc Gia B, sinh ngày 31/10/2009 và Trần Hồng N, 

sinh ngày 21/7/2014. Sau khi ly hôn, anh V và chị D tự nguyện thỏa thuận là giao 

hai cháu cho chị D trực tiếp nuôi, anh V không có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20L%C3%AA%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2048%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20Khu%20Trung%20t%C3%A2m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20D%C4%A9%20An,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Nh%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%93ng%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%C4%A9%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2048%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20Khu%20Trung%20t%C3%A2m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20D%C4%A9%20An,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Nh%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%93ng%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%C4%A9%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2048%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20Khu%20Trung%20t%C3%A2m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20D%C4%A9%20An,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Nh%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%93ng%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%C4%A9%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%E1%BB%99i%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%99i%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cai%20L%E1%BA%ADy,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20H%E1%BB%99i%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%99i%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cai%20L%E1%BA%ADy,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Gia%20B%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202009
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20H%E1%BB%93ng%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202014%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%E1%BB%99i%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%99i%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cai%20L%E1%BA%ADy,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20H%E1%BB%99i%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%99i%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cai%20L%E1%BA%ADy,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20L%C3%AA%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2048%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20Khu%20Trung%20t%C3%A2m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20D%C4%A9%20An,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Nh%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%93ng%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%C4%A9%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Gia%20B%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202009
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20H%E1%BB%93ng%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202014%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%E1%BB%99i%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%99i%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cai%20L%E1%BA%ADy,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
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Do không đủ điều kiện về kinh tế cũng như sức khỏe nên chị D đưa hai cháu về 

quê cho ông bà ngoại là Nguyễn Văn H và Dương Thị V1 trực tiếp nuôi dưỡng, 

chăm sóc. Ngày 05/9/2020, chị D mất nên anh V khởi kiện yêu cầu được trực tiếp 

nuôi dưỡng để bù đắp tình cảm cha con trong khoảng thời gian qua. 

Bị đơn ông Nguyễn Văn H và bà Dương Thị V1 không đồng ý theo yêu cầu 

của anh V, ông bà yêu cầu được tiếp tục được nuôi dưỡng, chăm sóc hai đứa cháu 

ngoại, do lúc anh V và chị D ly hôn từ năm 2016 đến nay vợ chồng ông bà trực 

tiếp nuôi dưỡng hai cháu, chị D đi làm khoảng một, hai tuần mới về thăm con, 

còn anh V đã có vợ con khác, ít quan tâm đến các con, sau khi chị D mất ông bà 

vẫn chăm sóc hai cháu tốt, cho đi học bình thường, sức khỏe các cháu vẫn tốt. Để 

tránh xáo trộn tâm lý và môi trường học tập của các cháu, ông H và bà V1 yêu 

cầu được tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng hai cháu đến khi trưởng thành. 

Tại Bản án Hôn nhân và Gia đình sơ thẩm số 35/2021/HNGĐ-ST ngày 

26/02/2021 của Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quyết định (tóm 

tắt):  

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Trần Lê V.  

Giao hai cháu Trần Ngọc Gia B, sinh ngày 31/10/2009 và Trần Hồng N, sinh 

ngày 21/7/2014 cho ông Nguyễn Văn H và bà Dương Thị V1 trực tiếp nuôi. 

Anh Trần Lê V có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục con chưa thành niên theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật.  

Sau khi án sơ thẩm tuyên, ngày 08/3/2021, nguyên đơn có đơn kháng cáo.   

Tại Bản án Hôn nhân và Gia đình phúc thẩm số 53/2021/HNGĐ-PT ngày 

07/12/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định (tóm tắt):  

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Trần Lê V.  

Giữ nguyên bản án sơ thẩm, giao hai cháu Trần Ngọc Gia B, sinh ngày 

31/10/2009 và Trần Hồng N, sinh ngày 21/7/2014 cho ông Nguyễn Văn H và bà 

Dương Thị V1 trực tiếp nuôi. 

Anh Trần Lê V có quyền và nghĩa vụ thăm nom con, không ai được cản trở. 

Tại Quyết định số 05/2024/KN-HNGĐ ngày 29/02/2024, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị bản án phúc thẩm nêu 

trên, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám 

đốc thẩm, hủy Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 53/2021/HNGĐ-PT ngày 

07/12/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang để xét xử lại vụ án theo thủ tục 

phúc thẩm, theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Trần 

Lê V, giao hai cháu Trần Ngọc Gia B, sinh ngày 31/10/2009 và Trần Hồng N, 

sinh ngày 21/7/2014 cho anh Trần Lê V trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%E1%BB%99i%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%99i%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cai%20L%E1%BA%ADy,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%E1%BB%99i%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%99i%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cai%20L%E1%BA%ADy,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20L%C3%AA%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2048%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20Khu%20Trung%20t%C3%A2m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20D%C4%A9%20An,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Nh%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%93ng%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%C4%A9%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Gia%20B%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202009
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20H%E1%BB%93ng%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202014%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%E1%BB%99i%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%99i%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cai%20L%E1%BA%ADy,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%E1%BB%99i%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%99i%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cai%20L%E1%BA%ADy,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20L%C3%AA%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2048%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20Khu%20Trung%20t%C3%A2m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20D%C4%A9%20An,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Nh%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%93ng%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%C4%A9%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20L%C3%AA%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2048%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20Khu%20Trung%20t%C3%A2m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20D%C4%A9%20An,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Nh%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%93ng%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%C4%A9%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Gia%20B%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202009
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20H%E1%BB%93ng%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202014%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%E1%BB%99i%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%99i%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cai%20L%E1%BA%ADy,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%E1%BB%99i%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%99i%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cai%20L%E1%BA%ADy,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20L%C3%AA%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2048%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20Khu%20Trung%20t%C3%A2m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20D%C4%A9%20An,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Nh%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%93ng%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%C4%A9%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20L%C3%AA%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2048%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20Khu%20Trung%20t%C3%A2m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20D%C4%A9%20An,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Nh%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%93ng%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%C4%A9%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20L%C3%AA%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2048%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20Khu%20Trung%20t%C3%A2m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20D%C4%A9%20An,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Nh%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%93ng%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%C4%A9%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Gia%20B%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202009
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20H%E1%BB%93ng%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202014%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20H%E1%BB%99i%20Ngh%C4%A9a,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%99i%20Xu%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cai%20L%E1%BA%ADy,%20t%E1%BB%89nh%20Ti%E1%BB%81n%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20L%C3%AA%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2048%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20Khu%20Trung%20t%C3%A2m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20D%C4%A9%20An,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Nh%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%93ng%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%C4%A9%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
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Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ như: Hợp đồng lao động (BL 

25), Đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp (BL 46), Sổ hộ khẩu (BL 105), Đơn xin 

nhập học (BL 48) anh V cung cấp xác định anh V có thu nhập cố định mỗi tháng 

12.000.000 đồng (chưa tính tháng lương thứ 13), vợ chồng anh V đã thống nhất 

sắp xếp chỗ ở cho các con về ở tại căn nhà 03 tầng số E B, phường A, thành phố 

D, tỉnh Bình Dương (nhà của anh V, không phải nhà thuê), Trường tiểu học A, 

thành phố D đồng ý tiếp nhận con anh V vào học, nên vợ chồng anh V có đủ điều 

kiện và có nguyện vọng được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 2 con.  

[2] Căn cứ quy định tại các Điều 58, 81, 82, 83, 84 Luật Hôn nhân và Gia 

đình năm 2014, việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau ly hôn 

là quyền và nghĩa vụ của Cha M. Khoản 4 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 

năm 2014 quy định chỉ trong trường hợp cả Cha và M đều không đủ điều kiện 

trực tiếp nuôi con thì Tòa án mới quyết định giao con cho người giám hộ theo quy 

định của Bộ luật dân sự. 

[3] Tại giai đoạn phúc thẩm thì cháu Hồng N đã đủ 7 tuổi (cháu N sinh ngày 

21/7/2014, thời điểm xét xử phúc thẩm là ngày 07/12/2021), nhưng tòa án cấp 

phúc thẩm không lấy ý kiến của cháu Hồng N mà vẫn tuyên giao cháu Hồng N 

cho ông H bà V1 trực tiếp nuôi dưỡng, là không phù hợp. 

Ngoài ra, việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm quyết định giao 

các cháu cho ông bà Ngoại nuôi dưỡng là vi phạm đến quyền giám hộ và đại diện 

hợp pháp đương nhiên cho con của người cha (anh Trần Lê V). Ông H bà V1 

không phải người đại diện theo pháp luật và người giám hộ đương nhiên cho các 

cháu (vì người cha còn sống và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có đủ điều 

kiện để trực tiếp nuôi con). Việc giao 2 cháu cho ông bà N1 (ông H, bà V1) trực 

tiếp nuôi dưỡng trong trường hợp này là không đúng quy định của Luật Hôn nhân 

và Gia đình. 

[4] Từ phân tích trên, xét thấy kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là có cơ sở, nên được chấp nhận. Cần thiết 

phải hủy Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 53/2021/HNGĐ-PT ngày 

07/12/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang, để xét xử phúc thẩm lại theo 

quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 325; Điều 334; Điều 337; Điều 343 và Điều 345 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2005A/39%20B%C3%ACnh%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2005A/39%20B%C3%ACnh%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ti%E1%BB%83u%20h%E1%BB%8Dc%20An%20B%C3%ACnh%20B,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ti%E1%BB%83u%20h%E1%BB%8Dc%20An%20B%C3%ACnh%20B,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cha%20M%E1%BA%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20L%C3%AA%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2048%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20Khu%20Trung%20t%C3%A2m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20D%C4%A9%20An,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Nh%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%93ng%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%C4%A9%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20D%C4%A9%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngo%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n


4 

 

1. Chấp nhận kháng nghị số 05/2024/KN-HNGĐ ngày 29/02/2024 của 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm số 53/2021/HNGĐ-PT ngày 

07/12/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang. Giao hồ sơ cho Tòa án nhân 

dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm lại theo quy định pháp luật. 

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

  
Nơi nhận: 
- Đ/c Chánh án; 

- VKSNDCC tại TP.HCM; 

- Vụ PC&QLKH; 

- TAND tỉnh Tiền Giang; 

- TAND H.Cai Lậy; 

- Chi cục THADS H.Cai Lậy; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu VP, Phòng GĐKT III, 

HS; THS (NĐT). 

  

 TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

  

  

Hoàng Thanh Dũng 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


